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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA HỖ TRỢ VỐN 
TỪ NGUỒN  NGÂN SÁCH TỈNH (NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG 
VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT)
(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án, địa danh (huyện, xã cũ)
	QĐ phê duyệt 
(số, ngày)
	Tổng mức vốn đầu tư
	Ngân sách tỉnh giao năm 2025
	Trong đó
	Đơn vị cấp xã được hỗ trợ (tên xã mới)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	chi phí xây lắp 
	
	Nguồn NSTT
	Nguồn XSKT
	Nguồn NSTT (nguồn mới hình thành từ vốn huyện cũ)
	

	
	
	
	
	Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ
	Vốn do UBND tỉnh hỗ trợ (nguồn mới hình thành từ vốn huyện cũ)
	Vốn Nhân dân đóng góp
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Huyện Tân Phú
	 
	14.196
	5.410
	6.094
	2.691
	12.239
	8.747
	3.210
	2.198
	3.339
	 

	 
	CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Các dự án đang triển khai thi công
	 
	13.377
	5.144
	5.725
	2.508
	11.574
	8.112
	3.210
	1.932
	2.970
	 

	 
	Xã Nam Cát Tiên
	 
	1.866
	636
	798
	432
	1.590
	1.434
	635
	 
	799
	Xã Nam Cát Tiên

	1
	Đường số 1 ấp 6B, xã Núi Tượng (nay là xã Nam Cát Tiên)
	09/QĐ-UBND ngày 16/01/2024
	1.171
	413
	553
	205
	1.033
	666
	413
	 
	253
	 

	2
	Đường số 2 ấp 6A, xã Núi Tượng (nay là xã Nam Cát Tiên)
	08/QĐ-UBND ngày 16/01/2024
	1.822
	631
	835
	356
	1.577
	1.466
	631
	 
	835
	 

	 
	Xã Trà Cổ
	 
	2.514
	891
	1.083
	539
	2.229
	1.974
	891
	 
	1.083
	Xã Tân Phú

	3
	Đường cổng ấp VH ấp 4 đi cầu số 4
	441/QĐ-UBND ngày 20/6/2022
	2.514
	891
	1.083
	539
	2.229
	1.974
	891
	 
	1.083
	 

	 
	Xã Phú Lập
	 
	1.866
	636
	798
	432
	1.590
	1.434
	635
	 
	799
	Xã Tà Lài

	4
	Đường hẻm 21 đường số 3 ấp 2
	112/QĐ-UBND ngày 12/7/2024
	942
	322
	401
	220
	804
	722
	321
	 
	401
	 

	5
	Đường hẻm 21/2 đường số 3 ấp 2
	111/QĐ-UBND ngày 12/7/2024
	924
	315
	398
	212
	786
	712
	314
	 
	398
	 

	 
	Xã Đắc Lua
	 
	6.004
	2.572
	2.457
	975
	5.145
	2.572
	640
	1.932
	0
	Xã Đak Lua

	6
	Tuyến đường tổ 2 ấp 4 (từ ông Hùng Khắc -ông Tú)
	Quyết định 263/QĐ-UBND ngày 28/6/2024
	3.368
	1.442
	1.188
	737
	2.885
	1.442
	640
	802
	0
	 

	7
	Tuyến đường tổ 5 ấp 7 (từ nghĩa địa -bà Bé)
	143/QĐ-UBND ngày 05/04/2024
	2.636
	1.130
	1.268
	238
	2.260
	1.130
	 
	1.130
	0
	 

	III
	Các dự án khởi công mới năm 2025
	 
	819
	266
	369
	183
	666
	635
	 
	266
	369
	 

	 
	Xã Thanh Sơn
	 
	819
	266
	369
	183
	666
	635
	 
	266
	369
	Xã Tân Phú

	1
	Dự án Chân Đập (Ông Phượng - Ông Chiêu)
	Quyết định 216/QĐ-UBND ngày 29/10/2024
	819
	266
	369
	183
	666
	635
	 
	266
	369
	 



